Luyện tập nhập môn hóa học
Đề: 000 
Thời gian làm bài: ..... phút (Không kể thời gian giao đề)
--------------------------

Họ, tên thí sinh:..........................................................................................
Số báo danh: ..............................................................................................

Câu 1. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hóa học
A.  Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.
B.  Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.
C.  Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng
D.  Nhựa đường nấu ở nhiệt độ cao nóng chảy.
Câu 2. Đâu là đơn chất
	A.  HCl. 
	B.   NaNO3. 
	C.  O2. 
	D.   H2SO4.


Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học
	A.  Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
	B.  Tính chất và sự biến đổi của chất

	C.  Thành phần, cấu trúc cảu chất
	D.  Ứng dụng của chất


Câu 4. Đâu là hợp chất
	A.  Cu. 
	B.  KCl. 
	C.  N2. 
	D.  O2.


Câu 5. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý
A.  Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.
B.  Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.
C.  Li sữa có vị chua khi để lâu ngoài không khí.
D.  Quá trình lên men rượu
Câu 6. Hóa học nghiên cứu về
A. thành phần và cấu trúc của các chất trong cơ thể con người.
B. thành phần, cấu trúc, tính chất, sự biến đổi của các chất và các hiện tượng kèm theo.
C. môi trường sống của con người như đất, nước, biến đổi khí hậu, …
D. các loại năng lượng tự nhiên nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
Câu 7.  Ngành nào sau đây không liên quan đến hóa học?
A. Mĩ phẩm.	B. Năng lượng.	C. Dược phẩm.
Câu 8. Cho biết có bao nhiêu hiện tượng hoá học?
a) Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.
b) Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.
c) Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.
d) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
e) Khí methane cháy tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.
f) Hòa tan acetic acid vào nước được dung dịch acetic acid loãng làm giấm ăn.
g) Cho vôi sống (CaO) vào nước được Ca(OH)2
A. 3	B. 6	C. 4	D. 5
Câu 9. Hóa học nghiên cứu về
A. thành phần và cấu trúc của các chất trong cơ thể con người.
B. thành phần, cấu trúc, tính chất, sự biến đổi của các chất và các hiện tượng kèm theo.
C. môi trường sống của con người như đất, nước, biến đổi khí hậu, …
D. các loại năng lượng tự nhiên nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
Câu 10.  Chọn đáp án đúng nhất. Đối tượng nghiên cứu của hóa học bao gồm
A. các chất vô cơ và các vật liệu tự nhiên.
B. các chất hữu cơ, các chất vô cơ.
C. các loại vật liệu tự nhiên và nhân tạo.
D. các chất hữu cơ, các chất vô cơ, các loại vật liệu tự nhiên và nhân tạo.
Câu 11. Để nghiên cứu về tính chất hóa học của chlorine, người ta thực hiện các thí nghiệm cho chlorine tác dụng với kim loại, hydrogen, dung dịch muối của halogen. Phương pháp nào được áp dụng trong hoạt động trên?
A. Phương pháp thực nghiệm.          	B. Phương pháp mô hình.
C. Phương pháp phân tích.	D. Phương pháp so sánh.
Câu 12.  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các chất hóa học có trong mọi thứ xung quanh ta như lương thực – thực phẩm; nhiên liệu; nguyên liệu, vật liệu để sản xuất; các loại thuốc chữa bệnh; …
B. Mỗi năm, hàng triệu tấn các hóa chất cơ bản như sulfuric acid hay ammonia, phân bón, chất dẻo, … được sản xuất để phục vụ nhu cầu của đời sống và công nghiệp.
C. Hóa học chỉ có ứng dụng trong sản xuất hóa chất và trồng trọt.
D. Nguồn năng lượng được coi như vô tận đối với loài người là năng lượng từ Mặt Trời
Câu 13.  Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học?
A. Tốc độ ánh sáng trong chân không.	B. Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất.
C. Quá trình phân chia tế bào.		D. Sự hình thành hệ Mặt Trời.
Câu 14.  Nội dung nào dưới đây không phải đối tượng nghiên cứu của hóa học?
A. Ứng dụng của chất.		B. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
C. Thành phần, cấu trúc của chất.	D. Tính chất và sự biến đổi của chất
Câu 15. Nội dung thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học là
A. quỹ đạo chuyển động của Trái đất.
B. tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. sự tiến hóa của loài người.
D. sự biến đổi của các chất.

